
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Khóa học Ngành Lớp

Tổng số 

TC phải 

tích lũy 

trong 

CTĐT

Tổng 

số TC 

đã 

tích 

lũy

Điểm 

trung 

bình tích 

lũy

Xếp 

loại

1  15040574   Dương Thị Thanh Nhung   29/11/1997   Nữ   Hòa Bình QH-2017-E KTQT KTQT-NN 121 121  3.11   Khá

2  16040031   Trần Huyền Anh   04/02/1999   Nữ   Thái Bình QH-2017-E KTQT KTQT-NN 121 121  2.96   Khá

3  16042791   Nguyễn Thanh Thùy   29/06/1998   Nữ   Hải Phòng QH-2017-E KTQT KTQT-NN 121 121  3.28   Giỏi

4  15042882   Phạm Thúy Vy   17/08/1997   Nữ   Sơn La QH-2018-E KTQT KTQT-NN 121 121  3.33   Giỏi

5  15042883   Trịnh Thị Hồng Phượng   10/11/1997   Nữ   Hải Dương QH-2018-E KTQT KTQT-NN 121 121  3.18   Khá

6  16061421   Đỗ Viết Anh   20/01/1998
  

Nam
  Bác Giang QH-2018-E Kinh tế

Kinh tế - 

Luật
121 121  2.93   Khá

7  16061560   Lê Phương Trang   19/05/1998   Nữ   Thanh Hóa QH-2017-E TCNH
TCNH - 

Luật
121 121  3.06   Khá

8  16061052   Đoàn Thị Hồng Nhung   26/07/1998   Nữ   Vĩnh Phúc QH-2018-E TCNH
TCNH - 

Luật
121 121  3.12   Khá
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9  16062186   Phạm Diệu Hoa   28/10/1998   Nữ   Nam Định QH-2018-E TCNH
TCNH - 

Luật
121 121  3.38   Giỏi

10  16042199   Nguyễn Thị Nga   15/01/1998   Nữ   Bắc Ninh QH-2019-E TCNH
TCNH - 

Luật
121 121  3.19   Khá

11  16061079   Hoàng Minh Hương   01/10/1998   Nữ   Hà Nội QH-2019-E TCNH
TCNH - 

Luật
121 124  3.41   Giỏi

Danh sách gồm 11 sinh viên./.


